TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BẢN ÁN 63/2023/KDTM-PT NGÀY 26/06/2023 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Trong các ngày 19 và 26 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 17/2023/TLPT-KDTM ngày 07 tháng 3 năm 2023 về việc“Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần”.Do Bản án kinh doanh sơ thẩm số: 1691/2022/KDTM-ST ngày 26/9/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1135/2023/QĐPT-DS ngày 19 tháng 02 năm 2023 giữa các đương sự:
1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Trúc D, sinh năm 1988.
Địa chỉ: Tòa nhà M, 220 T, phường B, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.
Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Bùi Thị Bích N, sinh năm 1970.
Địa chỉ: Số 53/15 T, phường T, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Văn bản ủy quyền ngày 05/5/2021), có mặt.
2. Bị đơn: Bà Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1956.
Địa chỉ: 87 Q, Phường 10, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.
Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Nguyễn Mỹ Kiều L, sinh năm 1994.
Địa chỉ: Số 200/5 N, phường T, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Văn bản ủy quyền ngày 20/12/2021), có mặt.
3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty cổ phần phân bón GL.
Địa chỉ: Số 183/1 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.
4. Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị T – Là bị đơn.
NỘI DUNG VỤ ÁN
- Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Diễm Trúc có bà Bùi Thị Bích N đại diện theo uỷ quyền trình bày: Bà Nguyễn Ngọc T sở hữu 486.000 cổ phần trong Công ty Cổ phần phân bón GL (Viết tắt Công ty GL) chiếm 81% vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313402525 cấp ngày 17/8/2015.
Ngày 27/11/2017, bà Nguyễn Ngọc T lập hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Trúc D 51.000 cổ phần, chiếm 8,50% vốn điều lệ của Công ty, trị giá là 510.000.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Trúc D đã trả cho bà Nguyễn Ngọc T đủ số tiền là 510.000.000 đồng. Nhưng bà Nguyễn Ngọc T, với tư cách là Tổng giám đốc của Công ty vào thời điểm bán cổ phần đã không tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, bà Nguyễn Ngọc T không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Công ty GL vẫn không cấp giấy chứng nhận cổ phần cho bà Nguyễn Thị Trúc D và không cập nhật thông tin về nhân thân, về số lượng cổ phần sở hữu của bà Nguyễn Thị Trúc D trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty theo quy định. Làm cho bà Nguyễn Thị Trúc D mất quyền lợi của cổ đông về việc chia cổ tức, quyền được bỏ phiếu và quyền được ưu tiên chào mua cổ phần mới.
Do đó, bà Nguyễn Thị Trúc D khởi kiện yêu cầu Toà án tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 27/11/2017 bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Buộc bà Nguyễn Ngọc T có trách nhiệm trả lại cho bà Nguyễn Thị Trúc D số tiền 510.000.000 đồng. Thời hạn trả ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Căn cứ cho yêu cầu khởi kiện là: Việc chuyển nhượng cổ phần nói trên không được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty GL khi Công ty GL được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/8/2015, tính đến thời điểm bà Nguyễn Ngọc T chuyển nhượng cổ phần thì chưa được 03 năm. Việc chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Ngọc T phải thực hiện thông báo cho nội bộ Công ty và ghi nhận trong số cổ đông của Công ty GL theo quy định tại khoản 2 Điều 122 và khoản 6 Điều 127 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Thứ hai: Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 thì bà Nguyễn Ngọc T phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng cổ phần này nhưng bà Nguyễn Ngọc T đã không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân để cho việc chuyển nhượng cổ phần được hoàn tất, có lỗi theo quy định Điều 423 của Bộ luật Dân sự.
- Bị đơn Nguyễn Ngọc T có bà Nguyễn Mỹ Kiều L là người đại diện theo ủy quyền trình bày: Tại thời điểm bà Nguyễn Ngọc T chuyển nhượng cổ phần cho bà Nguyễn Thị Trúc D thì cổ phần chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, bà Nguyễn Thị Trúc D đã xem xét kỹ, biết rõ số cổ phần nhận chuyển nhượng. Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp chỉ đặt ra điều kiện cho một số trường hợp đặc biệt nhưng không cấm việc chuyển nhượng cổ phần. Do đó bà Nguyễn Thị Trúc D yêu cầu áp dụng quy định vi phạm điều cấm của pháp luật để tuyên bố hợp đồng vô hiệu là không đúng. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng có phần là nghĩa vụ cá nhân của bà Nguyễn Ngọc T đối với Nhà nước, không phải nghĩa vụ mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, không phải là điều kiện để xác định một người phải hay không phải là cổ đông của công ty. Theo Hợp đồng lao động số 0059/2017 – TD ngày 01/12/2017, Bản lương tháng 09/2019 thể hiện bà Nguyễn Thị Trúc D là người lao động của Công ty GL, với chức danh là Phó Tổng Giám đốc chứ không phải bà Nguyễn Thị Trúc D chưa từng làm việc tại công ty như trình bày của đại diện nguyên đơn. Ngoài ra, bà Nguyễn Ngọc T và bà Nguyễn Thị Trúc D ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vào ngày 27/11/2017, tính đến thời điểm Tòa án nhận được đơn khởi kiện ngày 15/12/2020 là đã quá thời hiệu giải quyết vụ án là 02 năm theo quy định tại Điều 319 Luật Thương mại năm 2005 và điểm e khoản 1 Điều 217 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Do đó bà Nguyễn Ngọc T đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án, không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, chấp nhận ý kiến của bị đơn xác định thời hiệu khởi kiện đã hết.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan công ty cổ phần phân bón GL: Vắng mặt.
- Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 1691/2022/KDTM-ST ngày 26/9/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:
Áp dụng Điều 30, Điều 37, Điều 147, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều khoản 3, khoản 4 Điều 120, Điều 127 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều 123, Điều 131, Điều 132, Điều 407 Bộ Luật Dân sự năm 2015; Điều 26, khoản 3 Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 26, Điều 27a, Điều 29 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Điều 13 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao “Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm”.
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 27/11/2017 giữa bà Nguyễn Ngọc T và bà Nguyễn Thị Trúc D vô hiệu.
Buộc bà Nguyễn Ngọc T phải hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Trúc D số tiền 510.000.000 đồng (Năm trăm mười triệu đồng) đã nhận theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 27/11/2017.
Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về lãi suất chậm thi hành án; về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm; về hoàn trả tạm ứng án phí và về quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
- Ngày 10 /10/2022 bị đơn bà Nguyễn Thị T kháng cáo bản án sơ thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
- Người đại diện hợp pháp của bị đơn bà Nguyễn Ngọc T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm, bác yêu cầu của bà Nguyễn Thị Trúc D đòi bà Nguyễn Ngọc T trả lại số tiền 510.000.000 đồng.
- Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Trúc D đề nghị bác kháng cáo của bà Nguyễn Ngọc T, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:
Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự; đơn kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Ngọc T hợp lệ đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vắng mặt nên đề nghị xét xử phúc thẩm vắng mặt các đương sự theo quy định tại khoản 3 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự.
Về nội dung kháng cáo: Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Ngọc T là không có căn cứ. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 bác kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Đơn kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Ngọc T làm trong thời hạn luật định, đủ điều kiện để xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần phân bón GL được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vắng mặt. Nên Tòa án tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự.
[2] Theo quy định tại Điều 132 Bộ luật dân sự năm 2015 thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu quy định tại các Điều 125, 126, 127 và 129 của Bộ luật dân sự năm 2015 là hai năm. Đối với giao dịch dân sự quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì thời hiệu yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.
Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Trúc D khởi kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vô hiệu do hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật theo quy định tại Điều 123 của Bộ luật dân sự năm 2015. Do đó Tòa án sơ thẩm thụ lý và giải quyết là đúng thẩm quyền và không bị hạn chế về thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật.
[3] Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Ngọc T, thấy rằng:
[3.1] Công ty Cổ phần Phân bón GL, mã số 0313402525, đăng ký thành lập lần đầu ngày 17/08/2015, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thế M, vốn điều lệ: 5.000.000.000đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Bà Nguyễn Ngọc T, vốn góp là 1.750.000.000đồng; ông Nguyễn Thế M, vốn góp là 1.500.000.000đồng; bà Lê Thị Ngọc D, vốn góp là 250.000.000đồng. Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 16/9/2016, vốn điều lệ: 3.500.000.000 đồng; Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 04/10/2016, vốn điều lệ:
3.500.000.000 đồng; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 07/11/2016, vốn điều lệ:
6.000.000.000 đồng; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 01/12/2016: Thay đổi người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Ngọc T.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập lần đầu ngày 17/08/2015 của Công ty Cổ phần Phân bón GL thể hiện bà Nguyễn Ngọc T là một trong những cổ đông sáng lập, với vốn góp là 1.750.000.000đồng. Thay đổi lần 3 ngày 07/11/2016 với vốn điều lệ là 6.000.000.000 đồng.
Ngày 27/11/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón GL bà Nguyễn Ngọc T ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Trúc D 51.000 cổ phần chiếm 8,5% vốn điều lệ của Công ty với số tiền 510.000.000 đồng. bà Nguyễn Thị Trúc D giao đủ tiền cho bà Nguyễn Ngọc T.
Theo bà Nguyễn Thị Trúc D khai sau bà Nguyễn Ngọc T chuyển nhượng cổ phần cho bà Nguyễn Thị Trúc D, bà Nguyễn Ngọc T không cấp giấy chứng nhận cổ phần cho bà Nguyễn Thị Trúc D và không cập nhật thông tin về nhân thân, về số lượng cổ phần sở hữu của bà Nguyễn Thị Trúc D trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty theo quy định và bà Nguyễn Thị Trúc D cũng chưa được tham dự đại hội đồng cổ đông của công ty. Khi bà Nguyễn Thị Trúc D yêu cầu bà Nguyễn Ngọc T thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng cổ phần thì bà Nguyễn Ngọc T cho rằng đã sang nhượng công ty cho người khác. Nên bà Nguyễn Thị Trúc D khởi kiện yêu cầu vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 27/11/2017, buộc bà Nguyễn Ngọc T hoàn trả lại cho bà số tiền 510.000.000 đồng.
Bà Thu cho rằng tại thời điểm bà Nguyễn Ngọc T chuyển nhượng cổ phần cho bà Nguyễn Thị Trúc D thì cổ phần chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, Luật Doanh nghiệp chỉ đặt ra điều kiện cho một số trường hợp đặc biệt nhưng không cấm việc chuyển nhượng cổ phần. Xét lời nại ra của bà Nguyễn Ngọc T là chưa có căn cứ chấp nhận bởi vì:
Tại khoản 3, 4 Điều 119 của Luật doanh nghiệp năm 2014 đã quy định: “3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó; 4. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty”.
Do bà Nguyễn Ngọc T là cổ đông xác lập của Công ty cổ phần phân bón GL, nhưng bà lập hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bà Nguyễn Thị Trúc D ngày 27/11/2017 đối với cổ phần của bà Nguyễn Ngọc T còn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, và bà Nguyễn Thị Trúc D không phải là cổ đông sáng lập nhưng bà Nguyễn Ngọc T không có văn bản chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông công ty chấp nhận cho bà Nguyễn Ngọc T chuyển nhượng cổ phần cho người không phải là cổ đông sáng lập và bà Nguyễn Ngọc T cũng không chứng minh được số cổ phần của bà Nguyễn Ngọc T chuyển nhượng thuộc trường hợp số cổ phần mà bà Nguyễn Ngọc T có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là không đúng quy định tại Điều 119 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.
[3.2] Tại Văn bản số 4137/ĐKKD-T6 ngày 13/7/2022 của phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin hiện lưu giữ tại cơ sở dử liệu quốc gia về về đăng ký doanh nghiệp do Bộ kê hoạch đầu tư quản lý thể hiện cổ đông sáng lập của Công ty phân bón GL gồm: Bà Nguyễn Ngọc T, vốn góp là 1.750.000.000đồng; ông Nguyễn Thế M, vốn góp là 1.500.000.000đồng; bà Lê Thị Ngọc D, vốn góp là 250.000.000đồng, đến nay công ty chưa đăng ký giải thể (Bút lục 190-191).
Do Giao dịch dân sự giữa bà Nguyễn Thị Trúc D và bà Nguyễn Ngọc T về việc chuyển nhượng cổ phần ngày 27/11/2017 vi phạm Điều 119 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 nên giao dịch dân sự giữa bà Nguyễn Ngọc T và bà Nguyễn Thị Trúc D xác lập ngày 27/11/2017 vô hiệu.
Tại khoản 1, 2 của Điều 131 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập; các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận”.
Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 27/11/2017 giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Trúc D với bị đơn là bà Nguyễn Ngọc T vô hiệu, buộc bà Nguyễn Ngọc T hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Trúc D số tiền 510.000.000 đồng đã nhận theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 27/11/2017 nêu trên là có căn cứ.
Xét giao dịch dân sự giữa bà Nguyễn Thị Trúc D và bà Nguyễn Ngọc T phát sinh tại thời điểm Luật Doanh nghiệp năm 2014 đang có hiệu lực nên áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2014 để giải quyết vụ án.
[4] Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của bị đơn cho rằng bà Nguyễn Thị Trúc D là cổ đông của Công ty cổ phần phân bón GL nên bà Nguyễn Thị Trúc D đã làm việc tại Công ty theo hợp đồng lao động số 0059/2017-TD ngày 01/12/2017 và Bản Điều lệ của Công ty cổ phần phân bón GL lập ngày 25/6/2020 có ghi nhận danh sách cổ đông sáng lập là 05 người trong đó có tên bà Nguyễn Thị Trúc D. Tuy nhiên theo Bản Điều lệ ngày 25/6/2020 là bản phô tô, bà Nguyễn Thị Trúc D không thừa nhận có ký tên trong Bản Điều lệ. Đối với hợp đồng lao động số 0059/2017-TD ngày 01/12/2017 do bà Nguyễn Ngọc T và bà Nguyễn Thị Trúc D ký kết ngày 01/12/2017 thể hiện là hợp đồng lao động có thời hạn, bà Nguyễn Thị Trúc D vào làm việc tại Công ty cổ phần phân bón GL với chức danh: Chuyên môn kinh doanh; chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh; công việc phải làm theo bảng mô tả công việc kèm theo trong hợp đồng lao động. Trong hợp đồng lao động không có thể hiện bà Nguyễn Thị Trúc D là cổ đông của Công ty cổ phần phân bón GL.
Do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Ngọc T, giữ nguyên bản án sơ thẩm theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ, phù hợp với nhận định trên.
[5] Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Bà Nguyễn Ngọc T là người cao tuổi nên được miễn nộp án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về lãi suất chậm thi hành án; về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm; về hoàn trả tạm ứng án phí không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì những lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH
1. Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
- Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn Nguyễn Ngọc T.
2. Giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 1691/2022/DS-ST ngày 26/9/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:
Áp dụng Điều 30, Điều 37, Điều 147, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 119 Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều 123, Điều 131, Điều 132, Điều 407 Bộ Luật Dân sự năm 2015; Điều 26, khoản 3 Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 26, Điều 27a, Điều 29 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2014; Điều 13 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao “Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm”.
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Trúc D:
Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 27/11/2017 giữa bà Nguyễn Ngọc T và bà Nguyễn Thị Trúc D vô hiệu.
Buộc bà Nguyễn Ngọc T phải hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Trúc D số tiền 510.000.000 đồng (Năm trăm mười triệu đồng) đã nhận theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần lập ngày 27/11/2017.
3. Bà Nguyễn Ngọc T được miễn nộp án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.
4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về lãi suất chậm thi hành án; về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm; về hoàn trả tạm ứng án phí không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
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